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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:         /TTr-SCT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025



TỜ TRÌNH
[bookmark: loai_1_name]Ban hành Về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do UBND phường, xã thực hiện.
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

	Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Công Thương kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do UBND phường, xã thực hiện, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 2 năm 2025;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Nghị định 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 
Căn cứ Thông tư 37/2025/TT-BCT ngày 14/6/2025 của Bộ Công Thương về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
Thực hiện Văn bản số 8437/UBND-KGVX ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân công và phấn cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương theo quy trình rút gọn. 
2. Cơ sở thực tiễn
- Ngày 23 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ), cụ thể:
+ Sở Công Thương: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của ngành Công Thương không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại điểm k khoản 1  Điều 12 Nghị định số 15/20218/NĐ-CP; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của ngành Công Thương tại khoản 2 và 3 Điều 7 Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân xã: Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của ngành Công Thương tại khoản 2 Điều 8 Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh.
	Hiện nay tỉnh Đồng Nai (cũ) đã hợp nhất với tỉnh Bình Phước thành tỉnh Đồng Nai (mới) và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, không tổ chức cấp huyện (theo Nghị Quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính và Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025. Do đó, việc phân cấp như trên là không còn phù hợp. 
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025. Theo đó tại khoản 1 Điều 1 quy định đơn vị hành chính của Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).
- Tại Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 2 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, như sau:
[bookmark: dieu_11] “Điều 11. Rà soát, xử lý văn bản 
1. Việc rà soát, xác định phương án xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước phải được thực hiện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
2. Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2027.	
3. Không bắt buộc ban hành văn bản chỉ để xử lý nội dung về tên gọi của các cơ quan, chức danh có thẩm quyền bị thay đổi do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.”
- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Theo đó tại Điều 37 quy định về phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Thông tư số 37/2025/TT-BCT ngày 14/6/2025 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó tại khoản 7 Điều 6 quy định nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã “Tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của cấp có thẩm quyền”.
- Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Theo đó tại Chương X lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh được Bộ Công Thương phân cấp; đồng thời điều chỉnh một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương qua Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Tại điểm đ khoản 2 Điểu 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, quy định:
[bookmark: dieu_50]“Điều 50. Trường hợp và thẩm quyền quyết định xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
2. Thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn:
[bookmark: diem_dd_2_50]đ) Thường trực Hội đồng nhân dân theo đề nghị của cơ quan trình quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân;”
- Khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, quy định:
[bookmark: dieu_8]“Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
[bookmark: tc_1]1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này hoặc luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác.” 
Căn cứ vào các nội dung nêu trên, việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về ban hành Quy định phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết và đảm đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành dự thảo Quyết định
Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) do UBND phường, xã thực hiện
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
- Theo quy định Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2025.
- Quyết định được xây dựng dựa trên quy định tại Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương; Chương X Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương; Điều 37 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Điều 12 và Điều 39 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định.
- Cụ thể, chi tiết điều, khoản, điểm đã được các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định, có xét đến tình hình thực tế địa phương. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị được phân công.
- Thay thế Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp với việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của tỉnh. 
	III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Văn bản số 8437/UBND-KGVX ngày 25/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương theo quy trình rút gọn. 
Theo đó, Sở Công Thương đã thực hiện thủ tục lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số ………ngày     /7/2025. Ngày      /7/2025, Sở Tư pháp thẩm định có Báo cáo thẩm định số ........../STP-VP thẩm định dự thảo Quyết định.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tài liệu kèm theo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do UBND phường, xã thực hiện.
b) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản  lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh; Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh; Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
2. Bố cục của dự thảo Quyết định, Quy định
a) Dự thảo Quyết định gồm 04 Điều.
b) Dự thảo Quy định gồm 5 Điều.
3. Nội dung cơ bản của Quy định
a) Chương I - Quy định chung gồm 03 Điều quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ. 
b) Chương II - Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương do các xã, phường thực hiện gồm 2 Điều quy định về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý do các xã, phường thực hiện
c) Chương III - Tổ chức thực hiện gồm 01 Điều quy định tổ chức thực hiện. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do UBND phường, xã thực hiện, Sở Công Thương xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định kèm theo Quy định việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Bảng so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định)./.
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- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp); 
- Sở Tư pháp;
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- Sở Tài chính; 
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